
Ngày Nhận 

Check Date Người Đóng Góp - Benefactor

Tỉnh bang 

Province  USD  CAD Chương trình thực hiện / Project USD CAD

Ref. 25.01.2019/Apr.01 Rate: 17239

13-Dec-18 Huynh Trung Hieu ON 410.00           Nhà - Danh Thị Ý #1114

17-Dec-18 Thien Kim Truong ON 170.00           Nhà - Danh Thị Ý #1114

02-Oct-18 Mai Suong Thi Phan QC 404.00           Nhà - Danh Thị Ý #1114

984.00           984.00         

984.00         

Ref. 25.01.2019/Mar.28 Rate: 23097

14-Jan-19 Kim Le FL 47.85              Nhà - Nguyễn  Văn Liêm #1111

06-Nov-18 BD foundation FL 200.00            Nhà - Nguyễn  Văn Liêm #1111

27-Feb-19 Nhom Ta Ba TX 150.00            Nhà - Nguyễn  Văn Liêm #1111

13-Mar-19 Quang M Ha USA 170.00            Nhà - Nguyễn  Văn Liêm #1111

567.85            567.85         

14-Dec-18 Kim Le FL 47.85              Nhà - Trương Văn Huyền #1112

27-Feb-19 Nhom Ta Ba TX 150.00            Nhà - Trương Văn Huyền #1112

06-Nov-18 BD foundation FL 100.00            Nhà - Trương Văn Huyền #1112

13-Mar-19 Quang M Ha USA 133.00            Nhà - Trương Văn Huyền #1112

430.85            430.85         

998.70         

Ref. 25.01.2019/Mar.28 Rate: 23097

14-Feb-19 Kim Le FL 47.85              Nhà - Nguyễn  Văn Liêm #1111

27-Mar-19 Tam Hien Lam IL 700.00            Nhà - Nguyễn  Văn Liêm #1111

27-Jun-18 Ta Anh Tuan TX 74.55              Nhà - Danh Thị Ý  #1114 

30-Jan-19 Viet chi Minh & Lam bich Ha USA 48.00              Nhà - Danh Thị Ý  #1114 

870.40            870.40         

14-Mar-19 Kim Le FL 47.85              Nhà - Trương Văn Huyền #1112

27-Jun-18 Ta Anh Tuan TX 80.00              Nhà - Trương Văn Huyền #1112

26-Feb-19 Quang An - Bao Nguyen TX 100.00            Nhà - Trương Văn Huyền #1112

12-Feb-19 Tran Thi Phien CA 18.96              Nhà - Trương Văn Huyền #1112

15-Mar-19 Lucy Tran USD 48.00              Nhà - Trương Văn Huyền #1112

29-Mar-19 Quynh Giao Tran USD 48.00              Nhà - Trương Văn Huyền #1112

30-Jan-19 Viet chi Minh & Lam bich Ha USA 48.00              Nhà - Trương Văn Huyền #1112

22-Mar-19 Danh Tu USA 50.00              Nhà - Trương Văn Huyền #1112

440.81            440.81         

27-Mar-19 Tam Hien Lam IL 1,300.00         Nhà - Nguyễn Thế Anh #1113

Nhà Ước Mơ - Dreaming House - Jan to Dec 2019



1,300.00         1,300.00      

2,611.21      

Ref. 08.04.2019/May.16 Rate: 23188

14-Apr-19 Kim Le FL 47.85              Nhà - Nguyễn Văn Chính #1115

24-Jan-19 BD Foundation FL 209.00            Nhà - Nguyễn Văn Chính #1115

02-Sep-16 BD foundation FL 33.00              Nhà - Nguyễn Văn Chính #1115

15-May-19 Ton Nu Dieu Huyen FL 42.00              Nhà - Nguyễn Văn Chính #1115

11-May-19 Hong Duong USD 962.70            Nhà - Nguyễn Văn Chính #1115

1,294.55         1,294.55      

1,294.55      

Ref. 08.04.2019/May.21 Rate: 17260

15-Apr-19 Chen Gao Tinh Thuong t.v. Huyen Khong QC 482.00 Nhà - Danh Thị Ý  #1114 

15-May-19 Ngo Phuong Dung QC 100.00 Nhà - Danh Thị Ý  #1114 

582.00 582.00

582.00         

Ref. 15.05.2019/May.31 Rate: 17236

08-May-19 Thanh Binh Lalor ON 60.00 Nhà - Võ Diệp #1116

03-Jun-19 Phan Thi Mai Suong QC 200.00           Nhà - Võ Diệp #1116

14-Mar-19 Darren Maclachlan or Tran Tran BC 102.00 Nhà - Võ Diệp #1116

06-May-19 My Thanh Le ON 50.00             Nhà - Võ Diệp #1116

27-Mar-19 Phuong Vu ON 50.00             Nhà - Võ Diệp #1116

02-Apr-19 Tammy Tran AB 300.00 Nhà - Võ Diệp #1116

15-May-19 Minh Tran ON 100.00 Nhà - Võ Diệp #1116

17-Jun-19 Thu Huynh & Cuong Vu ON 100.00 Nhà - Võ Diệp #1116

18-Jun-19 Nguyen Thi Me - Mai Chow ON 200.00 Nhà - Võ Diệp #1116

24-Apr-19 Laura Huong Thai ON 50.00             Nhà - Võ Diệp #1116

08-May-19 Ban Dang ON 50.00 Nhà - Võ Diệp #1116

15-Apr-18 Chen Gao Tinh Thuong t.v. Huyen Khong QC 300.00 Nhà - Võ Diệp #1116

1,562.00 1,562.00

1,562.00      

Ref. 15.05.2019/May.16 Rate: 23131

14-May-19 Kim Le FL 47.85              Nhà - Võ Điệp #1116

24-May-19 Ma To Phuong TX 100.00            Nhà - Võ Điệp #1116

24-May-19 Than Vinh Bao Toan MA 100.00            Nhà - Võ Điệp #1116

26-Apr-19 Kevin Truong USA 46.00              Nhà - Võ Điệp #1116

26-Jun-19 Harvey K. Skinner CA 200.00            Nhà - Võ Điệp #1116

15-May-19 Lucy Tran USD 46.00              Nhà - Võ Điệp #1116

18-Jun-19 Thien Truong USD 50.00              Nhà - Võ Điệp #1116

589.85            589.85         



14-Jun-19 Kim Le FL 47.85              Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

24-May-19 Ma To Phuong TX 100.00            Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

24-May-19 Than Vinh Bao Toan MA 100.00            Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

26-Apr-19 Kevin Truong USA 50.00              Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

15-May-19 Lucy Tran USD 50.00              Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

26-Jun-19 Harvey K. Skinner CA 200.00            Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

18-Jun-19 Thien Truong USD 42.30              Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

590.15            590.15         

1,180.00      

Ref. 24.06.2019/May.31 Rate: 17528

15-Jun-19 Vi - TrungHong ON 75.00 Nhà - Võ Điệp #1116

18-Jun-19 Hong Nguyen Le & Thu Ha Le ON 100.00 Nhà - Võ Điệp #1116

23-Jun-19 Anh Thu Nguyen PQ 60.00             Nhà - Võ Điệp #1116

22-Jun-19 Charly Dang ON 20.00 Nhà - Võ Điệp #1116

255.00 255.00

18-Jun-19 Nguyen Thi Me - Mai Chow ON 200.00 Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

03-Jun-19 Phan Thi Mai Suong QC 140.00 Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

15-Apr-18 Chen Gao Tinh Thuong t.v. Huyen Khong QC 200.00 Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

02-Apr-19 Tammy Tran AB 200.00 Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

24-Jun-19 Charly Dang ON 20.00 Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

15-Jun-19 Vi - TrungHong ON 75.00 Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

03-Jun-19 My Thanh Le ON 50.00 Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

18-Jun-19 Hong Nguyen Le & Thu Ha Le ON 50.00 Nhà - Nguyễn Văn Gội #1117

935.00 935.00

15-Apr-18 Chen Gao Tinh Thuong t.v. Huyen Khong QC 500.00 Nhà - Võ Văn Hoàng #1119

24-Apr-19 Laura Huong Thai ON 50.00 Nhà - Võ Văn Hoàng #1119

550.00 550.00

02-Apr-19 Tammy Tran AB 400.00 Nhà - Võ Thi Huệ #1118

24-Apr-19 Laura Huong Thai ON 50.00 Nhà - Võ Thi Huệ #1118

15-Apr-18 Chen Gao Tinh Thuong t.v. Huyen Khong QC 300.00 Nhà - Võ Thi Huệ #1118

750.00 750.00

2,490.00      

Ref. 17.Jul.2019/Aug.08.2019 Rate: 23161

26-Jul-19 Vincent Hua TX 100.00            Nhà - Võ Văn Hoàng #1119

14-Jul-19 Kim Le FL 47.85              Nhà - Võ Văn Hoàng #1119

24-May-19 Ma To Phuong TX 91.00              Nhà - Võ Văn Hoàng #1119



26-Jun-19 Harvey K. Skinner CA 200.00            Nhà - Võ Văn Hoàng #1119

26-Jul-19 Huynh Co Thanh FL 100.00            Nhà - Võ Văn Hoàng #1119

538.85            538.85         

24-May-19 Ma To Phuong TX 159.00            Nhà - Võ Thi Huệ #1118

30-Jun-19 Kevin Truong USD 96.00              Nhà - Võ Thi Huệ #1118

26-Jun-19 Harvey K. Skinner CA 200.00            Nhà - Võ Thi Huệ #1118

26-Jul-19 Huynh Co Thanh FL 273.00            Nhà - Võ Thi Huệ #1118

728.00            728.00         

1,266.85      

Ref. 17.Jul.2019/Aug.08 Rate: 17461

15-Apr-18 Chen Gao Tinh Thuong t.v. Huyen Khong QC 247.29 Nhà - Võ Văn Hoàng #1119

09-Jul-19 Van Dieu Cat Tuong QC 40.00             Nhà - Võ Văn Hoàng #1119

09-Jul-19 Van Boi Diep QC 25.00             Nhà - Võ Văn Hoàng #1119

23-Jun-19 Anh Thu Nguyen PQ 40.00 Nhà - Võ Văn Hoàng #1119

03-Jun-19 Phan Thi Mai Suong QC 100.00 Nhà - Võ Văn Hoàng #1119

452.29           452.29         

452.29         

Ref. 08.Aug.2019/Aug.27 Rate: 23091

16-Jul-19 BD Foundation FL 295.50            Đồng Phục Cho Thợ Xây Dựng - Uniform

295.50            295.50         

16-Jul-19 BD Foundation FL 43.50              Quà Đội Xây Dựng - T. Nữ Quỳnh Dương

16-Jul-19 BD Foundation FL 43.50              Quà Đội Xây Dựng - Trần Thị Phương

16-Jul-19 BD Foundation FL 43.50              Quà Đội Xây Dựng - Trần Đình Phúc

16-Jul-19 BD Foundation FL 43.50              Quà Đội Xây Dựng - Huỳnh Minh Tuân

16-Jul-19 BD Foundation FL 43.50              Quà Đội Xây Dựng - Lương Văn Hiệp

16-Jul-19 BD Foundation FL 43.50              Quà Đội Xây Dựng - Hồ Vũ Bình

16-Jul-19 BD Foundation FL 43.50              Quà Đội Xây Dựng - Hồ Hải Sơn

304.50            304.50         

600.00         

Ref. 23.Sep.2019/Oct.14 Rate: 17391

02-Aug-19 Chen Gao Tinh Thuong t.v. Huyen Khong QC 548.29           Nhà - Phan Văn Bé Hai #1120 

04-Sep-19 Loan Nguyen & family ON 50.00 Nhà - Phan Văn Bé Hai #1120 

598.29           598.29         

598.29         

Ref. 23.Sep.2019/Oct.30 Rate: 23109

29-Sep-19 Thanh Thai & Huong Quynh Thai FL 50.00              Nhà - Phan Văn Bé Hai #1120 

26-Jun-19 Harvey K. Skinner CA 260.00            Nhà - Phan Văn Bé Hai #1120 

02-Oct-19 Florence Tran CA 200.00            Nhà - Phan Văn Bé Hai #1120 

14-Oct-19 Kim Le FL 47.85              Nhà - Phan Văn Bé Hai #1120 



15-Oct-19 Tinh Thuan USA 47.85              Nhà - Phan Văn Bé Hai #1120 

28-Aug-19 Quang M Ha USA 50.00              Nhà - Phan Văn Bé Hai #1120 

03-Sep-19 Andy Do USA 25.63              Nhà - Phan Văn Bé Hai #1120 

15-Sep-19 Lucy Tran USD 96.00              Nhà - Phan Văn Bé Hai #1120 

26-Jul-19 Huynh Co Thanh FL 73.55              Nhà - Phan Văn Bé Hai #1120 

850.88            850.88         

850.88         

Ref. 16.Oct.2019/Oct.21 Rate: 17481

21-Oct-19 Van Thi Tran ON 400.00           Nhà - Trần Văn Giúp #1121

20-Oct-19 Nguyen Xuan Bao ON 50.00             Nhà - Trần Văn Giúp #1121

04-Nov-19 Su Hanh Vien BC 185.00           Nhà - Trần Văn Giúp #1121

27-Oct-19 Loan Nguyen ON 25.00             Nhà - Trần Văn Giúp #1121

02-Aug-19 Chen Gao Tinh Thuong t.v. Huyen Khong QC 200.00           Nhà - Trần Văn Giúp #1121

16-Nov-19 Pham Huu Tan QC 50.00             Nhà - Trần Văn Giúp #1121

25-Nov-19 Tran Dinh Hoi ON 50.00             Nhà - Trần Văn Giúp #1121

23-Nov-19 To Phuoc Dung ON 50.00             Nhà - Trần Văn Giúp #1121

05-Nov-19 Ann Dugan ON 41.00             Nhà - Trần Văn Giúp #1121

25-Nov-19 Lam Tran ON 43.90             Nhà - Trần Văn Giúp #1121

10-Oct-19 Hoan Nguyen Hoang QC 50.00             Nhà - Trần Văn Giúp #1121

1144.9 1,144.90      

21-Oct-19 Van Thi Tran ON 99.76             Nhà - Đào Văn Đình #1122 

99.76             99.76           

1,244.66      

Ref. 16.Oct.2019/Nov.26 Rate: 23147

02-Sep-19 Long Huy Nguyen AUS Nhà - Trần Văn Giúp #1121

08-Nov-19 Tam Minh Pham & Quy Tuong CA 100.00            Nhà - Trần Văn Giúp #1121

14-Nov-19 Kim Le FL 47.85              Nhà - Trần Văn Giúp #1121

11-Jul-19 Lam Quang Pham TX 200.00            Nhà - Trần Văn Giúp #1121

347.85            347.85         

04-Dec-19 Ma To Phuong CA 1,222.00         Nhà - Đào Văn Đình #1122 

1,222.00         1,222.00      

1,569.85      

Ref. 26.Nov.2019/Dec.12 Rate: 17420

17-Dec-19 Nguyen Van Mua VN Nhà - Lê Thị Diễm #1123

17-Dec-19 Le Thi Nhi VN Nhà - Lê Thị Diễm #1123

17-Dec-19 Nguyen Dieu Huong & family VN Nhà - Lê Thị Diễm #1123

17-Dec-19 Nguyen Thi Dieu Thanh VN Nhà - Lê Thị Diễm #1123

17-Dec-19 Nguyen Trong Tuan VN Nhà - Lê Thị Diễm #1123



20-Nov-19 Ann Dugan ON 40.00             Nhà - Lê Thị Diễm #1123

23-Dec-19 Nguyen Thi Sau ON 50.00 Nhà - Lê Thị Diễm #1123

01-Dec-19 Behnaz Mccallum ON 100.00           Nhà - Lê Thị Diễm #1123

21-Nov-19 Bill and Daniele McMartin ON 100.00           Nhà - Lê Thị Diễm #1123

04-Nov-19 Su Hanh Vien BC 218.30 Nhà - Lê Thị Diễm #1123

06-Dec-19 Huynh Trung Hieu ON 50.00             Nhà - Lê Thị Diễm #1123

19-Dec-19 Phuong-Cu Nguyen CAN 40.00             Nhà - Lê Thị Diễm #1123

598.30           598.30         

598.30         

Ref. 18.Dec.2019/ Rate: 23176

04-Dec-19 Tam Hien Lam IL 476.00            Nhà - Lê Thị Diễm #1123

14-Dec-19 Kim Le FL 47.85              Nhà - Lê Thị Diễm #1123

523.85            523.85         

04-Dec-19 Tam Hien Lam IL 417.00            Nhà - Lê Thị Diễm - Đồ Dùng / Funiture

417.00            417.00         

04-Dec-19 Tam Hien Lam IL 1,667.00         Nhà - Trần Văn Viễn # 1124

1,667.00         1,667.00      

2,607.85      

12,979.89  8,511.54    
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